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	QUỐC HỘI KHÓA XIV

ỦY BAN PHÁP LUẬT

Số: 1752/BC-UBPL14

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


 Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2018


BÁO CÁO THẨM TRA 

Báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện Nghị quyết số 718/NQ-UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp và Nghị quyết số 67/2013/QH13 của Quốc hội về tăng cường công tác triển khai thi hành luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành năm 2018


Kính gửi: Quốc hội,

Ngày 25/9/2018, Ủy ban Pháp luật đã tổ chức phiên họp toàn thể để thẩm tra Báo cáo số 409/BC-CP ngày 21/9/2018 của Chính phủ về tình hình thực hiện Nghị quyết số 718/NQ-UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp và Nghị quyết số 67/2013/QH13 của Quốc hội về tăng cường công tác triển khai thi hành luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, UBTVQH và ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành năm 2018. 
Ủy ban Pháp luật xin kính trình Quốc hội Báo cáo thẩm tra về Báo cáo số 409/BC-CP của Chính phủ như sau:
I. Ý KIẾN CHUNG

Để đáp ứng yêu cầu đổi mới hình thức báo cáo trình Quốc hội theo Điều 13 của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân và theo đề nghị của Ủy ban Pháp luật
, năm nay, Chính phủ thực hiện báo cáo Quốc hội tổng hợp hai nội dung trong cùng một Báo cáo, gồm: (1) báo cáo kết quả triển khai thi hành Hiến pháp theo yêu cầu của Nghị quyết số 718/NQ-UBTVQH13 ngày 02/01/2014 của UBTVQH (Nghị quyết 718); (2) báo cáo về việc tăng cường công tác triển khai thi hành luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, UBTVQH và ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành theo yêu cầu của Nghị quyết số 67/2013/QH13 ngày 29/11/2013 của Quốc hội (Nghị quyết 67).
Ủy ban Pháp luật đánh giá cao việc Chính phủ đã tích cực, khẩn trương xây dựng và hoàn thiện báo cáo về hai nội dung này. Theo đó, tại phiên họp UBTVQH tháng 9/2018, Chính phủ đã có Báo cáo số 346/BC-CP ngày 24/8/2018 về tình hình thi hành Hiến pháp, luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội năm 2018; Thường trực Ủy ban Pháp luật đã có Báo cáo thẩm tra sơ bộ về Báo cáo của Chính phủ trình UBTVQH. Sau phiên họp UBTVQH, Chính phủ đã tiếp thu, chỉnh sửa và xây dựng thành Báo cáo số 409/BC-CP, trong đó, đã điều chỉnh tên, phạm vi và kết cấu lại nội dung của Báo cáo; bổ sung làm rõ hơn bối cảnh tình hình thi hành Hiến pháp, luật, pháp lệnh, nghị quyết (sau đây gọi chung là Hiến pháp, luật) trong năm 2018; đánh giá khái quát về hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại của đất nước; phân tích rõ hơn những nỗ lực trong chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ đối với công tác triển khai thi hành Hiến pháp, luật… Sau khi được hoàn thiện, nội dung của Báo cáo đã phản ánh đầy đủ và sát thực hơn tình hình triển khai thi hành Hiến pháp, luật và kết quả công tác ban hành văn bản quy định chi tiết các luật, pháp lệnh, nghị quyết từ thời điểm 01/8/2017 đến 15/8/2018; đánh giá cụ thể hơn những mặt làm được, thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, bất cập và nguyên nhân; xác định rõ các nhiệm vụ, giải pháp và đưa ra nhiều kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng của công tác này trong thời gian tới. 

Vì vậy, Ủy ban Pháp luật  tán thành với tên gọi, kết cấu, phạm vi và nhiều nội dung của Báo cáo, đồng thời cho rằng, giai đoạn từ tháng 8/2017 đến nay, Đảng, Quốc hội đã ban hành nhiều nghị quyết liên quan đến công tác xây dựng pháp luật và cải cách bộ máy hành chính nhà nước với mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể, kịp thời
; trong bối cảnh đó, Chính phủ đã rất nỗ lực, quyết liệt triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, bao gồm thi hành Hiến pháp, xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật. Cụ thể, ngay từ đầu năm 2018, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 01/2018/NQ-CP, trong đó xác định “Đẩy mạnh hoàn thiện pháp luật gắn với tổ chức thi hành pháp luật theo tinh thần thượng tôn pháp luật. Tập trung xây dựng, hoàn thiện, ban hành kịp thời các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các luật, pháp lệnh, nghị quyết đã có hiệu lực, khắc phục tình trạng nợ đọng văn bản quy phạm pháp luật”.
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành đã có nhiều đổi mới có hiệu quả trong công tác xây dựng và tổ chức thực hiện pháp luật; rút ra được nhiều kinh nghiệm tốt để phát huy trong thời gian tới. Công tác ban hành văn bản quy định chi tiết luật, pháp lệnh, nghị quyết ngày càng được quan tâm, đạt kết quả khả quan hơn.
Bên cạnh đó, Ủy ban Pháp luật nhận thấy, Báo cáo tuy đã thống kê được số lượng những công việc đã làm và văn bản đã ban hành nhưng chưa đánh giá kỹ việc chậm ban hành văn bản so với yêu cầu, kế hoạch ảnh hưởng thế nào đến môi trường sản xuất, kinh doanh, đời sống của người dân, xã hội cũng như quản lý nhà nước; chưa làm rõ trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức, cá nhân và nhất là trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức chủ trì soạn thảo trong việc không bảo đảm tiến độ, chất lượng văn bản. Báo cáo vẫn còn thiếu một số thông tin theo yêu cầu của các nghị quyết
, vẫn còn có nhận định chưa phản ánh đầy đủ so với thực tiễn
. 

II. VỀ NỘI DUNG CỦA BÁO CÁO

1. Về công tác chỉ đạo, điều hành

Trong thời gian qua, với sự quan tâm và quyết liệt chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, công tác xây dựng pháp luật đã có nhiều chuyển biến tích cực, trở thành một trong những công tác trọng tâm, thường xuyên của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Tại các phiên họp thường kỳ, Chính phủ dành nhiều thời gian thảo luận về công tác xây dựng pháp luật, ban hành nhiều nghị quyết có nội dung về xây dựng pháp luật. Chính phủ đã kịp thời ban hành chương trình hành động triển khai các nghị quyết của Trung ương; chủ động phối hợp với các cơ quan hữu quan trong quá trình chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện. Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục và phân công các cơ quan chủ trì chuẩn bị văn bản quy định chi tiết ngay sau khi luật được Quốc hội thông qua, ban hành kế hoạch triển khai thi hành đối với một số luật. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ đã sát sao hơn trong chỉ đạo công tác triển khai thi hành Hiến pháp, luật và ban hành văn bản quy định chi tiết tại các cuộc họp giao ban tuần, tháng, quý. Bộ Tư pháp cũng đã thẳng thắn, quyết liệt hơn trong việc giúp Chính phủ đôn đốc thực hiện công tác xây dựng và thi hành pháp luật… Những nỗ lực này của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ đã góp phần quan trọng vào kết quả triển khai thi hành Hiến pháp, luật và ban hành văn bản quy định chi tiết. 
Tuy nhiên, vẫn còn dự án luật tuy đã được Chính phủ thống nhất trình UBTVQH, Quốc hội, nhưng tại phiên họp UBTVQH, một số Bộ, ngành vẫn nêu ý kiến khác nhau; trong công tác xây dựng văn bản, một số Bộ, ngành còn tình trạng chưa thực hiện đúng và đầy đủ quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật để Thủ tướng Chính phủ phải có văn bản chấn chỉnh
.
2. Về triển khai thi hành Hiến pháp, luật
Ủy ban Pháp luật nhận thấy, việc tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp, luật đã có nhiều tiến bộ so với trước đây. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương đã có nhiều hoạt động triển khai thi hành một cách bài bản, khoa học. Để bảo đảm tiến độ, chất lượng xây dựng các dự án luật, Chính phủ đã đưa các nội dung về xây dựng pháp luật vào chương trình các phiên họp thường kỳ hoặc tổ chức phiên họp chuyên đề về xây dựng luật để xem xét, cho ý kiến đối với các dự án luật, dự thảo nghị quyết, đồng thời dành nhiều thời gian hơn để xem xét, cho ý kiến về các dự án, dự thảo này. Chính phủ đã ban hành chương trình hành động, kế hoạch cụ thể để triển khai, giao trách nhiệm cho các Bộ, ngành có liên quan trong việc soạn thảo các dự án luật bảo đảm chất lượng, tiến độ. Thủ tướng Chính phủ đã thành lập Tổ công tác để đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao, trong đó có nội dung về xây dựng pháp luật; thường xuyên kiểm điểm công tác triển khai thi hành Hiến pháp, luật… 

Từ kỳ họp thứ 4 của Quốc hội khóa XIV đến nay, Chính phủ đã trình Quốc hội thông qua 13 luật, đây là những luật liên quan trực tiếp đến quyền dân sự, chính trị của con người và thể chế quản lý kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của đất nước được Chính phủ ưu tiên đề nghị Quốc hội sớm thông qua. 
Theo Nghị quyết 718, Chính phủ được giao chủ trì chuẩn bị 75 dự án luật, pháp lệnh dự kiến phải được ban hành, sửa đổi, bổ sung để triển khai thi hành Hiến pháp. Sau gần 05 năm thực hiện, Chính phủ đã trình ban hành được 54 luật, pháp lệnh (đạt 72%), đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 và 2019 đối với 04 dự án (chiếm 5,3%)
; còn lại 17 dự án (chiếm 22,6%) chưa đưa vào Chương trình, trong đó, so với thời hạn dự kiến có 02 dự án quá hạn 04 năm (chiếm 2,7%), 02 dự án quá hạn 03 năm (chiếm 2,7%), 09 dự án quá hạn 02 năm (chiếm 12%)
. Báo cáo của Chính phủ cho thấy, để triển khai thực hiện Nghị quyết 718 và các văn bản của Đảng yêu cầu sửa đổi, bổ sung một số dự án luật trong thời gian tới, Chính phủ đã xác định nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên hàng đầu là tập trung sửa đổi, bổ sung các luật về tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức. Theo đó, đối với các dự án đã xác định rõ sự cần thiết, phạm vi điều chỉnh, Chính phủ sẽ báo cáo Quốc hội, UBTVQH xem xét, đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh; các dự án chưa xác định rõ phạm vi, Chính phủ sẽ tiếp tục nghiên cứu và báo cáo cụ thể với Quốc hội, UBTVQH để kịp thời đề xuất bổ sung vào Chương trình hoặc điều chỉnh Danh mục sau 05 năm thực hiện. 

Nghị quyết 718 cũng yêu cầu phải rà soát để sửa đổi, bãi bỏ hoặc ban hành văn bản pháp luật phù hợp với Hiến pháp. Việc này đòi hỏi các cơ quan cần chủ động rà soát đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản pháp luật có liên quan để bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật. Tuy nhiên, Báo cáo của Chính phủ chưa nêu rõ công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật trong năm qua. 

Đối với công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, theo Báo cáo của Chính phủ, từ tháng 8/2017 đến tháng 7/2018, Bộ Tư pháp đã tiến hành kiểm tra theo thẩm quyền 6.732 văn bản (1.086 văn bản của Bộ, cơ quan ngang Bộ; 5.646 văn bản của địa phương); trong đó, phát hiện 03/74 thông tư là văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh có sai sót về hiệu lực và nội dung. Tuy nhiên, Báo cáo của Chính phủ chưa thể hiện đầy đủ kết quả xử lý đối với các văn bản có sai sót trong giai đoạn này.  

3. Về việc ban hành văn bản quy định chi tiết
Ủy ban Pháp luật tán thành với Báo cáo của Chính phủ về kết quả ban hành văn bản quy định chi tiết và nhận thấy, trong thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo sát sao nên công tác này đã có chuyển biến tích cực. Sau khi các luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành danh mục văn bản quy định chi tiết và chỉ đạo, phân công cơ quan chủ trì chuẩn bị, trong đó xác định rõ thời hạn trình, ban hành văn bản, các giải pháp nhằm bảo đảm tiến độ, chất lượng văn bản
. Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp đã tổ chức làm việc trực tiếp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ nhằm trao đổi, thảo luận, đề ra các biện pháp xử lý một số khó khăn, vướng mắc trong công tác xây dựng pháp luật, nhất là việc xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết; làm việc trực tiếp với các Bộ, ngành có liên quan và các tổ chức đại diện khối doanh nghiệp trong công tác xây dựng, ban hành văn bản quy định điều kiện đầu tư, kinh doanh theo quy định của Luật Đầu tư… Vì vậy, số lượng văn bản quy định chi tiết ban hành chậm, nợ đã giảm dần (so với năm 2017, số lượng văn bản quy định chi tiết năm 2018 tuy nhiều hơn 56 văn bản nhưng tỷ lệ văn bản đã được ban hành tăng 3,56%, cụ thể năm 2018 đạt 92,1%, năm 2017 đạt 88,54%). 

Tuy nhiên, tính đến 15/9/2018, số văn bản quy định chi tiết nợ chưa ban hành vẫn còn 12/152 văn bản, chiếm 7,9%; trong đó, có 03/12 văn bản quy định chi tiết của 02 luật, pháp lệnh có hiệu lực từ năm 2017 trở về trước; 09/12 văn bản quy định chi tiết của 08 luật có hiệu lực trong năm 2018. Ngay trong số các văn bản quy định chi tiết đã được ban hành thì số văn bản được ban hành để có hiệu lực đồng thời với thời điểm có hiệu lực của luật mới chỉ đạt 90/140 văn bản (chiếm 64,28%). 
Nghị quyết 67 yêu cầu “hạn chế thấp nhất việc phải ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành; trong dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết, chỉ giao quy định chi tiết đối với nội dung quy định về quy trình, quy chuẩn kỹ thuật hoặc vấn đề chưa có tính ổn định cao, nhưng phải trình kèm theo dự thảo văn bản quy định chi tiết; bảo đảm văn bản quy định chi tiết được ban hành để có hiệu lực cùng thời điểm có hiệu lực của luật, pháp lệnh, nghị quyết”. Tuy nhiên, thực tế quy định này chưa được nghiêm túc thực hiện đối với một số dự án luật. Mặc dù trong quá trình soạn thảo các dự án luật, dự thảo nghị quyết, Cơ quan chủ trì soạn thảo đã nỗ lực để quy định cụ thể, hạn chế giao quy định chi tiết, xác định rõ những nội dung giao quy định chi tiết nhưng số văn bản quy định chi tiết trong các luật được thông qua vẫn còn nhiều
.

4. Về tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp, luật
Qua Báo cáo cho thấy, Chính phủ đã chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật dưới nhiều hình thức đa dạng, phong phú cả về nội dung và hình thức thể hiện; đồng thời, cũng đã thực hiện đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp, luật cả trong chủ trương, chính sách và tổ chức thực hiện
. Các hoạt động này cơ bản đáp ứng yêu cầu của các nghị quyết của Quốc hội, UBTVQH. Vì vậy, đã góp phần đưa Hiến pháp, pháp luật vào cuộc sống, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền được thông tin và tiếp cận thông tin của công dân.

Tuy nhiên, cách thức tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp, pháp luật cần tiếp tục được nghiên cứu, đổi mới đa dạng về hình thức, phương pháp để phù hợp với từng đối tượng, địa bàn, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, cấp cơ sở; cần phát huy vai trò của cơ quan báo chí, phương tiện thông tin truyền thông; đồng thời cần có phương pháp để huy động sự tham gia tuyên truyền, phổ biến pháp luật của giới trí thức, văn nghệ sĩ... 
5. Về việc bố trí các nguồn lực bảo đảm cho công tác triển khai thi hành Hiến pháp, luật
Nghị quyết 67 yêu cầu “Chính phủ xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, thực tiễn cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác pháp chế, xây dựng pháp luật”. Nghị định số 55/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định rõ người làm công tác pháp chế ở Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải có trình độ cử nhân luật trở lên
.
Tuy nhiên, vẫn còn có 747/4.377 người làm công tác pháp chế ở trung ương (chiếm 17%) và 1.072/2.138 người làm công tác pháp chế tại các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (chiếm 50,1%) chưa có trình độ cử nhân luật. Báo cáo của Chính phủ cũng chưa nêu rõ so với cùng kỳ năm trước thì số liệu này tăng giảm ra sao; việc không bố trí đủ cán bộ có trình độ theo đúng quy định đã ảnh hưởng như thế nào tới công tác xây dựng pháp luật và triển khai thi hành Hiến pháp, pháp luật. Nhiều ý kiến trong Ủy ban Pháp luật cho rằng, Nghị định số 55/2011/NĐ-CP đã thực hiện được 07 năm nhưng qua Báo cáo cho thấy trình độ của cán bộ pháp chế, nhất là ở địa phương vẫn chưa đạt được theo quy định, do đó, cần xem xét đánh giá tính khả thi của quy định này cũng như những hạn chế, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện để có giải pháp phù hợp. 
6. Về các hạn chế, bất cập và nguyên nhân
Ủy ban Pháp luật tán thành với Báo cáo của Chính phủ về những hạn chế, bất cập, nguyên nhân và cho rằng, 03 nhóm nguyên nhân khách quan và 06 nhóm nguyên nhân chủ quan như đã được nêu trong Báo cáo là khá toàn diện. 
7. Về đánh giá chung và nhiệm vụ, giải pháp, kiến nghị 

Ủy ban Pháp luật cơ bản tán thành với những đánh giá chung, 05 nhiệm vụ, 07 giải pháp được Chính phủ đề ra trong Báo cáo. Đồng thời cho rằng, năm 2018 là năm tình hình kinh tế, chính trị trên thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp nhưng Chính phủ đã cùng với các cơ quan trong hệ thống chính trị nỗ lực vượt bậc để đồng thời vừa triển khai các chủ trương, nghị quyết của Đảng, vừa tăng cường thi hành Hiến pháp, luật và ban hành văn bản quy định chi tiết. Những kết quả đạt được trong quá trình xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật của Chính phủ đã góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, hoạt động của bộ máy nhà nước. Đến nay, hệ thống pháp luật của nước ta đã tương đối đầy đủ, toàn diện nhưng khâu tổ chức thực hiện vẫn tồn tại không ít hạn chế, bất cập. Tuy nhiên, Báo cáo của Chính phủ chưa đánh giá kỹ nội dung này để đề ra các giải pháp khắc phục phù hợp, hiệu quả.

Đối với kiến nghị UBTVQH chỉ đạo Chính phủ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan tổ chức thực hiện việc tổng kết 05 năm triển khai thi hành Nghị quyết 718 (2014-2019) gắn với việc sơ kết 05 năm thi hành Hiến pháp năm 2013, Ủy ban Pháp luật nhất trí với đề nghị này và cho rằng cần đồng thời tổng kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 64/2013/QH13 của Quốc hội quy định một số điểm thi hành Hiến pháp. 



8. Kiến nghị của Ủy ban Pháp luật

Để khắc phục các tồn tại, hạn chế đã nêu trong Báo cáo, bảo đảm thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Quốc hội, UBTVQH, bên cạnh các kiến nghị của Chính phủ, Ủy ban Pháp luật có một số kiến nghị như sau:
- Thứ nhất, đề nghị UBTVQH chỉ đạo Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội tăng cường giám sát việc triển khai thi hành Hiến pháp, luật và công tác ban hành văn bản quy định chi tiết thuộc lĩnh vực phân công phụ trách.
- Thứ hai, đề nghị Chính phủ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan có liên quan khẩn trương tiến hành rà soát toàn diện, đồng bộ các văn bản pháp luật đã ban hành nhằm phát hiện những quy định trái Hiến pháp để tổng hợp báo cáo Quốc hội khi tổng kết 05 năm triển khai thi hành Hiến pháp.
- Thứ ba, đề nghị Chính phủ chú trọng hơn đến công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; phát huy hơn nữa vai trò của báo chí, phương tiện thông tin truyền thông, nhất là Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam trong việc dành thời lượng, thời gian thích hợp để tuyên truyền về pháp luật; có các hình thức, cách thức tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp, pháp luật thiết thực, phù hợp.
- Thứ tư, đề nghị Chính phủ tiến hành tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị định số 55/2011/NĐ-CP để kịp thời sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới cho phù hợp với yêu cầu thực tế; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm nhiệm vụ xây dựng văn bản pháp luật ở các Bộ, ngành và địa phương; huy động sự tham gia tích cực của cán bộ, công chức các cơ quan chuyên môn trong việc xây dựng, ban hành văn bản pháp luật.  

​- Thứ năm, đề nghị Chính phủ tích cực chỉ đạo việc nghiên cứu sửa đổi Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong thời gian tới để khắc phục một số hạn chế, vướng mắc trong quy trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật hiện nay.

*

*           *

Trên đây là Báo cáo thẩm tra Báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện Nghị quyết số 718/NQ-UBTVQH13 của UBTVQH ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp và Nghị quyết số 67/2013/QH13 của Quốc hội về tăng cường công tác triển khai thi hành luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, UBTVQH và ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành năm 2018, Ủy ban Pháp luật xin trân trọng báo cáo.
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	TM. ỦY BAN PHÁP LUẬT

CHỦ NHIỆM

(Đã ký)
    Nguyễn Khắc Định


� Báo cáo số 887/BC-UBPL14 ngày 20/10/2017 của Ủy ban Pháp luật (UBPL) thẩm tra các báo cáo của Chính phủ về kết quả triển khai thi hành Hiến pháp, luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, UBTVQH và ban hành văn bản quy định chi tiết trong năm 2017; Công văn số 1481/UBPL14 ngày 28/6/2018 của UBPL.


� Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 15/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Kế hoạch số 07-KH/TW ngày 27/11/2017 của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết số 18; Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả của các đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị quyết số 56/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội về việc tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả…


� Ví dụ như:


- Theo yêu cầu của Nghị quyết 718, cần báo cáo việc tổ chức rà soát, sửa đổi, bổ sung, cập nhật các quy định mới của Hiến pháp để có kế hoạch biên soạn lại sách giáo khoa, giáo trình, tài liệu nghiên cứu, giảng dạy về Hiến pháp (mục 1.4); việc tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp phục vụ công tác đối ngoại (mục 1.5);


- Theo yêu cầu của Nghị quyết 67, cần báo cáo việc xem xét xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan cấp dưới để xảy ra chậm trễ trong việc triển khai thi hành, ban hành văn bản quy định chi tiết (điểm c khoản 1 Điều 2); báo cáo về công tác xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, thực tiễn cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác pháp chế, xây dựng pháp luật (điểm đ khoản 1 Điều 2).


� Báo cáo số 409/BC-CP nêu: “Các văn bản được ban hành đảm bảo đúng thẩm quyền…” nhưng Báo cáo số 100/BC-BTP ngày 24/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp gửi Thủ tướng Chính phủ cho thấy, năm 2017, Bộ Tư pháp đã tiến hành kiểm tra theo thẩm quyền 5.848 văn bản thì đã phát hiện có sai sót: có 157 văn bản trái pháp luật về nội dung, thẩm quyền.


� Công thư số 160/LĐCP ngày 16/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ gửi các Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng.


� Gồm dự án Luật Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt, Luật Bảo vệ bí mật nhà nước, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục, Luật Thanh niên (sửa đổi).


� Xem Phụ lục Báo cáo số 409/BC-CP của Chính phủ.


� Quyết định số 1357/QĐ-TTg ngày 13/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 3; Quyết định số 50/QĐ-TTg ngày 11/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 4; Quyết định số 851/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 5. 


� Như Luật Thủy sản có 11 văn bản quy định chi tiết; Luật Lâm nghiệp có 10 văn bản quy định chi tiết; Luật Quốc phòng có 07 văn bản quy định chi tiết.


� Như ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021, xây dựng một số đề án, kế hoạch về phổ biến, giáo dục pháp luật, chú trọng phổ biến, tuyên truyền các luật, pháp lệnh mới được thông qua phù hợp với đặc thù từng vùng, miền, địa bàn, đối tượng... 


� Điều 12 của Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế.





